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Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B

Số công bố: 260001817/PCBB-HCM
Ngày công bố: 17/06/2026

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO

3. Số văn bản của cơ sở: 012026/TAK  Ngày: 10/06/2026
2. Địa chỉ: 3/9 Nguyễn Thị Sóc, Xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên thiết bị y tế: Hệ thống khoan mài phẫu thuật

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: EN ISO 13485:2016

Tên chủ sở hữu: Changzhou Huida Medical Instrument Co.,Ltd
Địa chỉ chủ sở hữu: No. 1 Shijiapeng Rd, Jincheng Town Industrial Park,
Jintan District, Changzhou City, Jiangsu province, CHINA

4. Thiết bị y tế thuộc loại B

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: HỆ THỐNG PHẪU THUẬT HD-MZI (sau đây gọi là "Hệ
thống khoan mài phẫu thuật") được áp dụng trong phẫu thuật thần kinh và các
phẫu thuật vi mô khác để khoan, cắt và mài xương.
Thiết bị phù hợp để khoan, phay và mài mô xương và/hoặc mô mềm của cơ
thể người trong quá trình phẫu thuật thần kinh hoặc các phẫu thuật khác.

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: 02822199300 Điện thoại di động:
Địa chỉ: 3/9 Nguyễn Thị Sóc, Xã Bà Điểm, Thành phố Hồ Chí Minh
Tên cơ sở: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

1
Hệ thống khoan
mài phẫu thuật

HD-MZI-I
HD-MZI-II
HD-MZI-III

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINASurgical Power System

2
Mũi khoan kim
cương HC21-108-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-108MM-φ2

3
Mũi khoan kim
cương HC21-108-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-108MM-φ3

4
Mũi khoan kim
cương HC21-108-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-108MM-φ4

5
Mũi khoan kim
cương HC21-128-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-128MM-φ2

6 Mũi khoan kim
cương HC21-128-3 Changzhou

Huida Medical
No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINADiamond Ball-128MM-φ3



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

7
Mũi khoan kim
cương HC21-128-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-128MM-φ4

8
Mũi khoan kim
cương HC21-300-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-300MM-φ3

9
Mũi khoan kim
cương HC21-300-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-300MM-φ4

10
Mũi khoan kim
cương HC21-20-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-20MM-φ1

11
Mũi khoan kim
cương HC21-20-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-20MM-φ2

12
Mũi khoan kim
cương HC21-20-3

Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINADiamond Ball-20MM-φ3



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

13
Mũi khoan kim
cương HC21-20-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-20MM-φ4

14
Mũi khoan kim
cương HC21-20-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-20MM-φ5

15
Mũi khoan kim
cương HC21-20-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-20MM-φ6

16
Mũi khoan kim
cương HC21-45-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-45MM-φ1

17
Mũi khoan kim
cương HC21-45-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-45MM-φ2

18
Mũi khoan kim
cương HC21-45-3

Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINADiamond Ball-45MM-φ3



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

19
Mũi khoan kim
cương HC21-45-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-45MM-φ4

20
Mũi khoan kim
cương HC21-45-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-45MM-φ5

21
Mũi khoan kim
cương HC21-45-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-45MM-φ6

22
Mũi khoan kim
cương HC21-65-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-65MM-φ1

23
Mũi khoan kim
cương HC21-65-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-65MM-φ2

24
Mũi khoan kim
cương HC21-65-3

Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINADiamond Ball-65MM-φ3



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

25
Mũi khoan kim
cương HC21-65-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-65MM-φ4

26
Mũi khoan kim
cương HC21-65-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-65MM-φ5

27
Mũi khoan kim
cương HC21-65-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-65MM-φ6

28
Mũi khoan kim
cương HC21-85-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-85MM-φ1

29
Mũi khoan kim
cương HC21-85-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-85MM-φ2

30
Mũi khoan kim
cương HC21-85-3

Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINADiamond Ball-85MM-φ3



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

31
Mũi khoan kim
cương HC21-85-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-85MM-φ4

32
Mũi khoan kim
cương HC21-85-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-85MM-φ5

33
Mũi khoan kim
cương HC21-85-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-85MM-φ6

34
Mũi khoan kim
cương HC21-88-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-88MM-φ2

35
Mũi khoan kim
cương HC21-88-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINADiamond Ball-88MM-φ3

36
Mũi khoan kim
cương HC21-88-4

Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINADiamond Ball-88MM-φ4



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

37 Mũi khoan phá HC22-108-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-108MM-φ2

38 Mũi khoan phá HC22-108-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-108MM-φ3

39 Mũi khoan phá HC22-108-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-108MM-φ4

40 Mũi khoan phá HC22-128-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-128MM-φ2

41 Mũi khoan phá HC22-128-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-128MM-φ3

42 Mũi khoan phá HC22-128-4
Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINACutting Ball-128MM-φ4



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

43 Mũi khoan phá HC22-300-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-300MM-φ3

44 Mũi khoan phá HC22-300-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-300MM-φ4

45 Mũi khoan phá HC22-20-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-20MM-φ1

46 Mũi khoan phá HC22-20-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-20MM-φ2

47 Mũi khoan phá HC22-20-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-20MM-φ3

48 Mũi khoan phá HC22-20-4
Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINACutting Ball-20MM-φ4



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

49 Mũi khoan phá HC22-20-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-20MM-φ5

50 Mũi khoan phá HC22-20-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-20MM-φ6

51 Mũi khoan phá HC22-45-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-45MM-φ1

52 Mũi khoan phá HC22-45-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-45MM-φ2

53 Mũi khoan phá HC22-45-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-45MM-φ3

54 Mũi khoan phá HC22-45-4
Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINACutting Ball-45MM-φ4



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

55 Mũi khoan phá HC22-45-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-45MM-φ5

56 Mũi khoan phá HC22-45-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-45MM-φ6

57 Mũi khoan phá HC22-65-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-65MM-φ1

58 Mũi khoan phá HC22-65-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-65MM-φ2

59 Mũi khoan phá HC22-65-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-65MM-φ3

60 Mũi khoan phá HC22-65-4
Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINACutting Ball-65MM-φ4



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

61 Mũi khoan phá HC22-65-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-65MM-φ5

62 Mũi khoan phá HC22-65-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-65MM-φ6

63 Mũi khoan phá HC22-85-1

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-85MM-φ1

64 Mũi khoan phá HC22-85-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-85MM-φ2

65 Mũi khoan phá HC22-85-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-85MM-φ3

66 Mũi khoan phá HC22-85-4
Changzhou
Huida Medical

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town CHINACutting Ball-85MM-φ4



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Instrument
Co.,Ltd

Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

67 Mũi khoan phá HC22-85-5

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-85MM-φ5

68 Mũi khoan phá HC22-85-6

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-85MM-φ6

69 Mũi khoan phá HC22-88-2

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-88MM-φ2

70 Mũi khoan phá HC22-88-3

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-88MM-φ3

71 Mũi khoan phá HC22-88-4

Changzhou
Huida Medical
Instrument
Co.,Ltd

No. 1 Shijiapeng Rd,
Jincheng Town
Industrial Park, Jintan
District, Changzhou
City, Jiangsu province

CHINACutting Ball-88MM-φ4


